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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm).
Câu 1. Dân số đông tạo ra thuận lợi chủ yếu nào sau đây?

A. lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
B. lao động dồi dào, chất lượng lao động tăng lên.
C. thị trường tiêu thụ lớn, lợi thế về thu hút đầu tư nước ngoài.
D. lao động trẻ, có khả năng tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

A. Diễn ra đồng đều ở các vùng.
B. Tỉ lệ dân thành thị tăng lên.
C. Hạn chế lối sống thành thị.
D. Không có các thành phố.
Câu 3. Đô thị ở nước ta hiện nay


A. có lực lượng lao động dồi dào.
B. chất lượng cuộc sống thấp.


C. tập trung chủ yếu ở miền núi.
D. phát triển đồng đều ở các vùng.
Câu 4. Tác động của quá trình đô thị hóa ở nước ta đến phát triển kinh tế - xã hội là

A. hạn chế sự thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 
B. chất lượng cuộc sống của dân cư ngày càng giảm.

C. làm cơ cấu kinh tế chuyển dịch với tốc độ chậm.

D. tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay?

A. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.
B. Phát triển đồng đều tất cả các  ngành.

C. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước.
D. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP nước ta?

A. Kết cấu hạ tầng kinh tế và đô thị phát triển.
B. Có những bước tăng trưởng ở một số mặt.

C. Dịch vụ đóng góp nhỏ vào cơ cấu kinh tế.
D. Nhiều loại hình dịch vụ mới được ra đời.
Câu 7. Vùng nào sau đây có nghề nuôi tôm phát triển nhất nước ta?

A. Nam Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Bắc Trung Bộ.
Câu 8. Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 9. Khu nông nghiệp công nghệ cao là khu vực

A. nhân giống cây trồng, vật nuôi bằng phương pháp truyền thống.

B. trồng trọt và chăn nuôi thông thường với quy mô lớn hoặc rất lớn.

C. ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp.

D. thực hiện việc biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại.
Câu 10. Chiếm tỉ trong lớn nhất trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay là

A. thuỷ điện.
B. điện nguyên tử.
C. điện mặt trời.
D. nhiệt điện.

Câu 11. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta không diễn ra theo xu hướng nào sau đây?

A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao.
B. Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp chế biến.
C. Ứng dụng khoa học - công nghệ và sáng tạo.
D. Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với thị trường.
Câu 12. Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở

A. nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.  

    B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lí.

    C. tốc độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí.
D. tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường.
II.  Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm).
Câu 1. Cho bảng số liệu: 

                Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Dân số (triệu người)
	91,71
	93,67
	94,67
	96,48
	97,58
	98,51

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,12
	1,11
	1,17
	1,15
	1,14
	0,95



a) Dân số của nước ta tăng liên tục qua các năm, nhưng tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm. 


b) Mặc dù gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng do qui mô dân số nước ta lớn. 


c) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm do thực hiện tốt chính sách dân số, nền kinh tế phát triển. 


d) Biểu đồ đường là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021. 
Câu 2. Cho thông tin sau:


Nhóm ngành dịch vụ phát triển theo hướng đa dạng, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tăng cường chuyển đổi số, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, logistics, du lịch,...

a) Hiện nay ở nước ta xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới. 

b) Nguyên nhân của sự xuất hiện các loại hình dịch vụ mới là do nhu cầu của sản xuất và đời sống đa dạng. 

c) Hiện nay ưu tiên phát triển các ngành có giá trị gia tăng lớn, hàm lượng tri thức và công nghệ cao. 

d) Các ngành dịch vụ đóng góp ngày càng lớn cho GDP do đây là lĩnh vực dễ hoạt động và luôn có hiệu quả cao. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2,0 điểm).
Câu 1. Cho bảng số liệu:

Dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2010 - 2021

 (Đơn vị: Nghìn người)

	Năm
	2010
	2013
	2016
	2021

	Tổng số
	87067,3
	90191,4
	93250,7
	98506,2

	Dân số thành thị
	26460,5
	28865,1
	31397,0
	36564,7

	Dân số nông thôn
	60606,8
	61326,3
	61853,7
	61941,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Cho biết số dân nông thôn của nước ta năm 2021 tăng lên bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Vốn đầu tư thực hiện vào khu vực kinh tế Nhà nước của nước ta, giai đoạn 2010 - 2023
                                                                                         (Đơn vị: nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2010
	2015
	2018
	2023

	Vốn đầu tư
	364,3
	556,4
	630,1
	914,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê, 2024)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện vào khu vực kinh tế Nhà nước của nước ta, giai đoạn 2010 - 2023 (coi năm 2010 = 100%).  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3. Cho bảng số liệu:

Diện tích cây công nghiệp hàng năm của nước ta, giai đoạn 2010 – 2021 (Đơn vị: Nghìn ha)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Cây công nghiệp hàng năm
	797,6
	676,8
	457,8
	425,9


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)


Cho biết diện tích cây công nghiệp hàng năm năm 2021 giảm đi bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

                Số dân và sản lượng lương thực của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021
	Năm
	Tổng số dân

(nghìn người)
	Sản lượng lương thực

(nghìn tấn)

	2015
	91713,3
	50379,5

	2017
	93671,6
	47852,2

	2019
	96484,0
	48230,9

	2020
	97582,7
	47325,5

	2021
	98506,2
	48301,3


                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)


Cho biết sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta năm 2021 là bao nhiêu kg/người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010-2021.

	    Năm
	2010
	2021

	Cơ cấu sản lượng điện (%)
	
	

	Thuỷ điện
	38,0
	30,6

	Nhiệt điện
	56,0
	56,2

	Năng lượng tái tạo
	0
	12,3

	Nguồn khác
	6,0
	0,9


Câu 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010-2021 (2,0 điểm).
Câu 2. Nhận xét cơ cấu sản lượng điện của nước ta giai đoạn 2010-2021 (1,0 điểm).
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